PHẦN BA : HOÁ HỌC LỚP 12
Chương 1

ESTE - LIPIT

Câu 661.  Thuỷ tinh hữu cơ là :
A. Poli(etyl metacrylat).

B. Poli(metyl metacrylat).

C. Poli(etyl acrylat).

D. Poli(metylâcrylat).

Câu 662. Trong dầu mỡ động vật, thực vật có :
A. axit acrylic.

B. axit metacrylic.

C. axit oleic.

D. axit axetic.

Câu 663. X là chất rất cứng, không giòn và trong suốt. X là :
A. thuỷ tinh quang học.




B. thuỷ tinh Pirec.

C. thuỷ tinh hữu cơ.




D. thuỷ tinh pha lê.

Câu 664. Chỉ ra nội dung đúng :
A. Este của axit cacboxylic thường là những chất lỏng khó bay hơi.

B. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn so với các axit cacboxylic tạo nên este đó.

C. Các este đều nặng hơn nước.

D. Các este tan tốt trong nước.

Câu 665. Chất có mùi thơm dễ chịu, giống mùi quả chín là :
A. Etanol.






B. Glucozơ.

C. Etanoic.






D. Amyl propionat.

Câu 666. Đặc điểm của este là :
A. Sôi ở nhiệt độ cao hơn các axit cacboxylic tạo nên este đó.

B. Các este đều nặng hơn nước.

C. Có mùi dễ chịu, giống mùi quả chín.

D. Cả A, B, C.

Câu 667. Phản ứng thủy phân este được thực hiện trong :
A. nước.






B. dung dịch axit.

C. dung dịch kiềm.





D. Cả A, B, C.

Câu 668. Cho sơ đồ điều chế chất E từ metan :
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E là :

A. C2H5OH

B. CH3COOH

C. HCOOCH3
D. CH3CHO

Câu 669. Cho sơ đồ điều chế chất E từ etilen :
E là :

A. CH3COOCH3   

B. C2H5COOCH3    

C. HCOOC2H5      

D. CH3COOC2H5     


Câu 670. Cho các chất : CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, HCOOC2H5. Có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 1



B. 2




C. 3




D. 4

Câu 671. Cho sơ đồ điều chế chất G từ axetilen :
G là : 

A. HCOOC2H5





B. CH3COOCH3
C. CH​3COOC2H5





D. C2H5COOCH3
Câu 672. Cho sơ đồ điều chế chất E từ toluen :
D là : 

A. p-Crezol.






B. Ancol benzylic.

C. Axit benzoic.





D. Anđehit benzoic.

Câu 673. Phản ứng giữa axit R(COOH)m và ancol R'(OH)n tạo ra :

A.  (RCOO)m.nR’




B.  R(COOR')m.n





C.  Rn(COO)m.nR’m
D.  Rm(COO)m.nR’n
Câu 674. Hoàn thành phương trình hóa học :

CH3COOCH = CH2  +  H2O [image: image6.wmf]0
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Các chất ở vế phải của phương trình hóa học là :

A. CH3COOH + CH2 = CH – OH




B. CH2 = CH – COOH + CH3OH

C. CH3COOH + CH3CHO

      D.  CH3COOH + CH3 – CH – CH2
Câu 675. Có 3 dung dịch mất nhãn : glixerol, ancol etylic, fomanđehit. Có thể nhận ra mỗi dung dịch bằng :
A. Na




B. AgNO3/NH3


C. Br2




D. Cu(OH)​2
Câu 676. Dãy nào sắp xếp đúng theo trật tự nhiệt độ sôi của các chất tăng dần ?
A. Ancol etylic, đietyl ete, etyl clorua, axit axetic.

B. Etyl clorua, đietyl ete, ancol etylic, axit axetic.

C. Đietyl ete, etyl clorua, ancol etylic, axit axetic.

D. Axit axetic, ancol etylic, etyl clorua, đietyl ete.

Câu 677. Khi oxi hoá không hoàn toàn ancol etylic, trong sản phẩm thu được tối đa bao nhiêu chất hữu cơ ?
A. 2




B. 3




C. 4




D. 5

Câu 678. Phản ứng nào xảy ra hoàn toàn ?
A. Phản ứng este hoá.




B. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit.

C. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm.

D. Cả A, B, C.

Câu 679. Ứng dụng của este :
A. Sản xuất cao su pren.




B. Sản xuất nhựa bakelit.

C. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ.



D. Sản xuất tơ nilon.

Câu 680. Axit béo no thường gặp là :
A. Axit stearic.





B. Axit oleic.

C. Axit butiric.

D. Axit linoleic.

Câu 681. Axit có cấu tạo : CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOH được gọi là :
A. Axit panmitic.





B. Axit stearic.


C. Axit oleic.






D. Axit linoleic.

Câu 682. Khi thuỷ phân bất kì chất béo nào cũng thu được :
A. glixerol.





B. axit oleic.

C. axit panmitic.





D. axit stearic.

Câu 683. Chỉ ra nội dung sai :
A. Lipit động vật gọi là mỡ, lipit thực vật gọi là dầu.

B. Lipit động vật thường ở trạng thái rắn, một số ít ở trạng thái lỏng.

C. Lipit thực vật hầu hết ở trạng thái lỏng.

D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

Câu 684. Chỉ ra nội dung đúng:
A. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chủ yếu là các gốc axit béo no.

B. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chủ yếu là các gốc axit béo không no.

C. Mỡ động vật chứa chủ yếu gốc axit béo không no, dầu thực vật chứa chủ yếu gốc axit béo no.

D. Mỡ động vật chứa chủ yếu gốc axit béo no, dầu thực vật chứa chủ yếu gốc axit béo không no.
Câu 685. Dầu ăn là khái niệm dùng để chỉ :
A. lipit động vật.





B. lipit thực vật.

C. lipit động vật, một số ít lipit thực vật.

D. lipit thực vật, một số ít lipit động vật.

Câu 686. Bơ nhân tạo được sản xuất từ :
A. lipit.



B. gluxit.



C. protein.



D. đường.

Câu 687. Chất nào khi bị oxi hoá chậm trong cơ thể cung cấp nhiều năng lượng nhất ?

A. Gluxit.







B. Lipit.

C. Protein.






D. Tinh bột.

Câu 688.  Axit béo nào được cơ thể hấp thụ dễ dàng, không gây ra hiện tượng xơ cứng động mạch ?

A. Axit béo no.






B. Axit béo không no.

C. Axit béo đơn chức.





D. Axit béo đa chức.

Câu 689. Chất nào được cơ thể hấp thụ trực tiếp ?
A. Chất béo.







B. Glixerol.

C. Axit béo no.






D. Axit béo không no.

Câu 690. Ở thành ruột xảy ra quá trình :
A. thuỷ phân chất béo thành glixerol và axit béo.

B. hấp thụ chất béo từ thức ăn.

C. tổng hợp chất béo từ glixerol và axit béo.

D. oxi hoá chất béo thành CO2 và H2O.

Câu 691. Khi ăn nhiều chất béo, lượng dư chất béo được :
A. oxi hoá chậm thành CO2 và H2O.

B. tích lại thành những mô mỡ.

C. thuỷ phân thành glixerol và axit béo.

D. dự trữ ở máu của động mạch.

Câu 692. Chỉ ra chất có trong xà phòng bột :
A. Natri panmitat.



B. Natri đođexylbenzensunfonic.

C. Natri stearat.

D. Natri glutamat.

Câu 693. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính chất :
A. Oxi hoá các vết bẩn.




B. Tạo ra dung dịch hoà tan chất bẩn.

C. Hoạt động bề mặt cao.

D. Hoạt động hoá học mạnh.

Câu 694. Để điều chế xà phòng, người ta đun nóng chất béo với dung dịch kiềm trong thùng lớn. Muốn tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp nước và glixerol, người ta cho thêm vào dung dịch :
A. NaCl



B. CaCl2



C. MgCl2



D. MgSO4
Câu 695. Chỉ ra nội dung sai :
A. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính hoạt động bề mặt cao.

B. Dung dịch xà phòng có tác dụng làm tăng sức căng bề mặt của các vết bẩn.

C. Trong dung dịch xà phòng, các vết bẩn dầu mỡ được phân chia thành nhiều phần nhỏ và bị phân tán vào nước.

D. Xà phòng sẽ mất tác dụng khi giặt rửa trong nước cứng.

Câu 696. Cho các khái niệm : Xà phòng bột, xà phòng, bột giặt tổng hợp, chất tẩy rửa tổng hợp. Khái niệm nào khác với 3 khái niệm còn lại ?
A. Xà phòng bột. 




B. Xà phòng.

C. Bột giặt tổng hợp.

D. Chất tẩy rửa tổng hợp.

Câu 697. Khi hiđro hoá hoàn toàn một mol olein (glixerol trioleat) nhờ Ni xúc tác thu được một mol stearin (glixerol tristearat) phải cần bao nhiêu mol H2 ?
A. 1




B. 2




C. 3




D. 4

Câu 698. Cho các chất : nước Gia-ven, nước clo, khí sunfurơ, xà phòng, bột giặt. Có bao nhiêu chất làm sạch các vết bẩn không phải nhờ những phản ứng hoá học ?
A. 1



B. 2




C. 3




D. 4

Câu 699. Cho các chất : Nước Gia-ven, khí sunfurơ, xà phòng, bột giặt. Có bao nhiêu chất làm sạch vết màu nhờ sự khử chất màu thành chất không màu ?
A. 1



B. 2




C. 3




D. 4

Câu 700. Mùi ôi của dầu mỡ động, thực vật là mùi của :
A. este.



B. ancol.



C. anđehit.



D. hiđrocacbon thơm.

CHƯƠNG 1

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp  án

	661
	B
	671
	B
	681
	C
	691
	B

	662
	C
	672
	C
	682
	A
	692
	B

	663
	C
	673
	C
	683
	A
	693
	C

	664
	B
	674
	C
	684
	D
	694
	A

	665
	D
	675
	D
	685
	D
	695
	B

	666
	C
	676
	B
	686
	A
	696
	B

	667
	D
	677
	B
	687
	B
	697
	C

	668
	C
	678
	C
	688
	B
	698
	B

	669
	D
	679
	C
	689
	B
	699
	A

	670
	C
	680
	A
	690
	C
	700
	C


Chương 2

CACBOHIĐRAT

Câu 701. Chất tiêu biểu, quan trọng của monosaccarit là :
A. Glucozơ.





B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.






D. Mantozơ.

Câu 702. Chất nào thuộc loại monosaccarit ?
A. Glucozơ.





B. Saccarozơ.

C. Mantozơ.





D. Cả A, B, C.

Câu 703. Chất nào xuất phát từ tiếng Hi Lạp có nghĩa là ngọt ?
A. Glucozơ.





B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.






D. Mantozơ.

Câu 704. Đường hoá học là :
A. Glucozơ.





B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.






D. Saccarin.

Câu 705. Hoàn thành nội dung sau : “Trong máu người luôn luôn có nồng độ ………… không đổi là 0,1%”
A. muối khoáng.





B. sắt.

C. glucozơ.





D. saccarozơ.

Câu 706. Chất có độ ngọt bằng khoảng 0,6 lần độ ngọt của đường mía :

A. Glucozơ.





B. Mantozơ.

C. Fructozơ.





D. Saccarin.

Câu 707. Chỉ ra nội dung sai khi nói về phân tử glucozơ :

A. Có một nhóm chức anđehit.

B. Có 5 nhóm hiđroxyl.

C. Mạch cacbon phân nhánh.

D. Công thức phân tử có thể được viết C6(H2O)6.

Câu 708. Trong máu người luôn chứa một tỉ lệ glucozơ không đổi là :
A. 0,01%



B. 0,1%



C. 1%



D. 10%

Câu 709. Glucozơ có đầy đủ tính chất hoá học của :
A. ancol đa chức và anđehit đơn chức.

B. ancol đa chức và anđehit đa chức.

C. ancol đơn chức và anđehit đa chức.

D. ancol đơn chức và anđehit đơn chức.

Câu 710. Glucozơ không tham gia phản ứng :
A. thuỷ phân.





B. este hoá.

C. tráng gương.




D. khử bởi hiđro (Ni, t0).

Câu 711. Sobitol có cấu tạo :
A. HOCH2[CH(OH)]4CHO.

B. HOCH2[CH(OH)]3COCH2OH.

C. HO CH2[CH(OH)]4 COOH.

D. HOCH2[CH(OH)]4 CH2OH.

Câu 712. Chất được dùng để tráng gương, tráng ruột phích :
A. Anđehit fomic.





B. Anđehit axetic.

C. Glucozơ.





D.  Saccarozơ.

Câu 713. Trong huyết thanh truyền cho người bệnh có chứa 
A. protein






B. lipit.

C. glucozơ.





D. saccarozơ.

Câu 714. Loại đường phổ biến nhất là :
A. Glucozơ.




B. Frutozơ.

C. Saccarozơ.

D. Mantozơ.

Câu 715. Saccarozơ có nhiều trong 
A. cây mía.





B. củ cải đường.

C. cây thốt nốt.





D. cả A, B, C.
Câu 716. Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi 
A. hai gốc glucozơ.




B. hai gốc fructozơ.

C. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ.

D. Không phải A, B và C.

Câu 717. Đường mạch nha chứa chủ yếu là :
A. Glucozơ.

B. Fructozơ.

C. Saccarozơ.

D. Mantozơ.

Câu 718. Phân tử mantozơ được cấu tạo bởi :

A. hai gốc glucozơ.




B. hai gốc fructozơ.

C. một gốc glucozơ và một gốc fructozơ.

D. cả A, B và C đều sai.

Câu 719. Đồng phân của mantozơ là :
A. Glucozơ.





B. Fructozơ.

C. Lactozơ.





D. Saccarozơ.

Câu 720. Phản ứng hoá học quan trọng nhất của saccarozơ :

A. Phản ứng thuỷ phân.

B. Phản ứng tráng gương.

C. Phản ứng với Cu(OH)2.

D. Phản ứng este hoá.

Câu 721. Tính chất hoá học của saccarozơ :
A. Tham gia phản ứng thuỷ phân.

B. Tham gia phản ứng tráng gương.

C. Tham gia phản ứng với Cu(OH)2 khi đun nóng tạo ra kết tủa đỏ gạch.

D. Cả A, B, C.

Câu 722. Phản ứng :

 1 mol X + 1 mol H2O [image: image7.wmf]0
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1 mol glucozơ + 1 mol fructozơ. 

X là :

A. Tinh bột.




B. Saccarozơ.

C. Mantozơ.




D. Xenlulozơ.

Câu 723. Chỉ ra ứng dụng của saccarozơ :

A. Nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp thực phẩm.

B. Thức ăn cần thiết hàng ngày cho con người.

C. Dùng để pha chế một số thuốc dạng bột hoặc lỏng.

D. Cả A, B, C.

Câu 724. Phản ứng : 1 mol X + 1 mol H2O  [image: image8.wmf]0
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 2 mol glucozơ. 

X là :

A. Saccarozơ.



B. Tinh bột.

C. Mantozơ.



D. Fructozơ.

Câu 725. Trong quá trình sản xuất đường, người ta tẩy trắng nước đường bằng :
A. nước Gia-ven.



B. khí clo.

C. khí sunfurơ.



D. clorua vôi.

Câu 726. Rỉ đường là :

A. Nước mía ép.



B. Nước đường đã tẩy màu.

C. Đường kết tinh.


D. Phần nước đường không thể kết tinh do lẫn tạp chất.

Câu 727.  Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng :
A. thuỷ phân. 



B. tráng gương.

C. với Cu(OH)2.



D. Cả A, B, C.

Câu 728. Khi hạt lúa nảy mầm, tinh bột dự trữ trong hạt lúa được chuyển hoá thành :
A. glucozơ.



B. fructozơ.

C. mantozơ.



D. saccarozơ.

Câu 729. Sản phẩm nông nghiệp nào chứa nhiều tinh bột nhất ?

A. Gạo.



B. Mì.




C. Ngô.




D. Sắn.

Câu 730. Trong mì chứa khoảng :
A. 50% tinh bột.





B. 60% tinh bột.

C. 70% tinh bột.





D. 80% tinh bột.

Câu 731. Amilopectin là thành phần của :
A. tinh bột.




B. xenlulozơ.

C. protein.




D. tecpen.

Câu 732. Tinh bột là hỗn hợp của hai thành phần :
A. glucozơ và fructozơ.

B. amilozơ và amilopectin.

C. gốc glucozơ và gốc fructozơ.

D. saccarozơ và mantozơ.

Câu 733. Chỉ ra nội dung đúng khi nói về phân tử tinh bột :
A. Gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau.

B. Gồm nhiều gốc fructozơ liên kết với nhau.

C. Gồm nhiều gốc mantozơ liên kết với nhau.

D. Gồm nhiều gốc saccarozơ liên kết với nhau.

Câu 734. Hoàn thành nội dung sau : “Khi thuỷ phân tinh bột ta được... là glucozơ” :
A. sản phẩm tạo thành




B. sản phẩm trung gian

C. sản phẩm cuối cùng



D. sản phẩm duy nhất

Câu 735. Hồ tinh bột là :
A. dung dịch của tinh bột trong nước lạnh.

B. dung dịch của tinh bột trong nước nóng.

C. dung dịch keo của tinh bột trong nước.

D. dung dịch của tinh bột trong nước Svayde.

Câu 736. Khi đun nóng tinh bột với nước, phần chủ yếu tinh bột sẽ 

A. tan vào nước.




B. bị phồng lên.

C. tác dụng với nước.




D. Cả A, B, C.

Câu 737. Nội dung nào không phản ánh cấu tạo phân tử tinh bột ?

A. Tinh bột là chất rắn, màu trắng.

B. Khối lượng phân tử của tinh bột rất lớn, tới hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu đơn vị cacbon.

C. Phân tử tinh bột gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau.

D. Tinh bột là hỗn hợp của amilozơ và amilopectin.

Câu 738. Amilozơ có :

A. mạch phân tử không phân nhánh và phân tử khối khoảng 200.000đvC

B. mạch phân tử không phân nhánh và phân tử khối khoảng 1.000.000đvC.

C. mạch phân tử phân nhánh và phân tử khối khoảng 1.000.000đvC.

D. mạch phân tử phân nhánh và phân tử khối khoảng 200.000đvC.

Câu 739. Tinh bột không tham gia phản ứng nào ?
A. Phản ứng thuỷ phân xúc tác axit.

B. Phản ứng tráng gương.

C. Phản ứng màu với iot.

D. Phản ứng thuỷ phân xúc tác men.

Câu 740. Thuốc thử để nhận biết tinh bột là :

A. Cu(OH)2





B. AgNO3/NH3
C. I2






D. Br2
Câu 741. Dung dịch iot tác dụng với hồ tinh bột cho màu xanh lam đặc trưng, sau đó đun nóng ta thấy 
A. màu xanh đậm hơn.

B. màu xanh nhạt hơn.

C. màu xanh chuyển sang màu vàng rơm.

D. màu xanh biến mất.

Câu 742. Chất nào khi thuỷ phân sinh ra sản phẩm cuối cùng là glucozơ ?
A. Tinh bột.





B. Mantozơ.

C. Glicogen.





D. Cả A, B, C.

Câu 743. Glicogen :
A. là một loại gluxit.

B. có phân tử khối lớn.

C. còn gọi là tinh bột động vật.

D. Cả A, B, C.

Câu 744. Chất nào được hấp thụ trực tiếp vào máu qua mao trạng ruột rồi theo máu về gan ?
A. Glucozơ.





B. Glicogen.

C. Protein.




D. Lipit.

Câu 745. Tinh bột động vật là :
A. Amilozơ.





B. Amilopectin.

C. Glicogen.





D. Glicocol.

Câu 746. Dãy sắp xếp các chất có phân tử khối giảm dần :
A. Amilozơ, xenlulozơ, amilopectin, mantozơ.

B. Xenlulozơ, amilopectin, amilozơ, mantozơ.

C. Amilopectin, xenlulozơ, amilozơ, mantozơ.

D. Xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, mantozơ.

Câu 747. Chất được tổng hợp từ glucozơ :

A. Mantozơ.



B. Amilozơ.



C. Amilopectin.


D. Glicogen.

Câu 748. Chất được dự trữ trong gan :

A. Glucozơ.



B. Saccarozơ.



C. Glicogen.



D. Mantozơ.

Câu 749. Chỉ ra quá trình khác biệt với 3 quá trình còn lại : Sự cháy, sự quang hợp, sự hô hấp, sự oxi hoá chậm.
A. Sự cháy.





B. Sự quang hợp.

C. Sự hô hấp.





D. Sự oxi hoá chậm.

Câu 750. Chất diệp lục còn có tên gọi :
A. urotrophin.





B. clorophin.

C. electrophin.





D. nucleophin.

Câu 751. Thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật là :
A. Protein.




B. Lipit.

C. Xenlulozơ.

D. Tecpen.

Câu 752. Nguyên liệu chứa hàm lượng xenlulozơ lớn nhất là :
A. Sợi đay.


B. Sợi bông.



C. Sợi gai.


D. Sợi tơ tằm.

Câu 753. Xenlulozơ tan được trong :
A. nước amoniac.



B. nước cứng.

C. nước Svayde.





D. nước nặng.

Câu 754. Nước Svayde là dung dịch 
A. Ag2O/NH3





B. Cu(OH)2/NH3
C. Zn(OH)2/NH3




D. NH4OH/NH3
Câu 755. Mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) có bao nhiêu nhóm hiđroxyl ?
A. 5



B. 2




C. 3




D. 4

Câu 756. Thuốc súng không khói là :
A. Trinitrotoluen.





B. Glixerol trinitrat.

C. 2,4,6 – Trinitrophenol.



D. Xenlulozơ trinitrat.

Câu 757. Nguyên liệu để chế tạo phim không cháy là :
A. Tơ visco.



B. Tơ axetat.



C. Tơ nilon.



D. Tơ capron.

Câu 758. Cho sơ đồ :

                    A [image: image9.wmf]¾¾®

 B [image: image10.wmf]¾¾®

 C [image: image11.wmf]¾¾®

  Ancol etylic
A là : 

A. CO2



B. CH4



C. A hoặc B



D. Không phải A, B

Câu 759. Bằng phản ứng hoá học nào đã chứng minh phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc glucozơ ?
A. Phản ứng quang hợp.

B. Phản ứng thủy phân.

C. Phản ứng este.

D. Phản ứng lên men ancol.

Câu 760. Sự chuyển hoá tinh bột trong cơ thể được biểu diễn trong sơ đồ :
A. Tinh bột ( mantozơ ( đextrin ( glucozơ ( CO2 + H2O

B. Tinh bột ( đextrin ( glucozơ ( mantozơ ( CO2 + H2O

C. Tinh bột ( glucozơ ( đextrin ( mantozơ ( CO2 + H2O

D. Tinh bột ( đextrin ( mantozơ ( glucozơ ( CO2 + H2O
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Chương 3

AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN

Câu 761. Chỉ ra đâu là amin bậc I ?
A.  CH3CH2CH2CH2NH2.



 

B.




           C.

D.   Cả A, B, C.

Câu 762. Phenylamin là amin 
A. bậc I.



B. bậc II.



C. bậc III.



D. bậc IV.

Câu 763. Cho dung dịch của các chất : CH3NH2, (CH3​)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Có bao nhiêu dung dịch làm xanh giấy quỳ tím ?
A. 1




B. 2



C. 3




D. 4

Câu 764. Tính bazơ của amin nào yếu hơn amoniac ?
A. Metylamin.





B. Phenylamin.

C. Đimetylamin.





D. Trimetylamin.

Câu 765. Có bao nhiêu amin có cùng công thức phân tử C3H9N ?
A. 1




B. 2




C. 3




D. 4

Câu 766. Có bao nhiêu amin bậc III có cùng công thức phân tử C4H11N ?
A. 1




B. 2




C. 3




D. 4

Câu 767. Anilin ít tan trong :
A. Rượu.



B. Nước.



C. Ete.




D. Benzen.

Câu 768. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần ?
A. NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH

B. CH3NH2, (CH3)2NH, NH3, C6H5NH2
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH

D. (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2
Câu 769. Hiện tượng quan sát thấy khi nhỏ một giọt anilin vào ống nghiệm 
chứa nước :

A. Anilin tan trong nước tạo ra dung dịch.

B. Anilin nổi lên trên mặt nước.

C. Anilin lơ lửng trong nước.

D. Anilin chìm xuống đáy ống nghiệm.

Câu 770. Để lâu anilin trong không khí xảy ra hiện tượng :
A. bốc khói.






B. chảy rữa.

C. chuyển màu.





D. phát quang.

Câu 771. Chất nào sau đây rất độc và có mùi khó chịu ?
A. Benzen.


B. Phenol.



C. Anilin.



D. Naphtalen.

Câu 772. Để lâu trong không khí, anilin bị chuyển dần sang màu :
A. hồng.



B. nâu đen.



C. vàng.



D. cam.

Câu 773. Khi nhỏ axit clohiđric đặc vào anilin, ta được muối 
A. amin clorua.




B. phenylamin clorua.

C. phenylamoni clorua.




D. anilin clorua.

Câu 774. Để lâu anilin trong không khí, nó dần dần ngả sang màu nâu đen, 
do anilin :
A. tác dụng với oxi không khí và hơi nước.

B. tác dụng với oxi không khí.

C. tác dụng với khí cacbonic.

D. tác dụng với H2S trong không khí, sinh ra muối sunfua có màu đen.

Câu 775. Trong phân tử phenylamoni clorua, nguyên tử nitơ đã tạo ra bao nhiêu liên kết cộng hoá trị ?
A. 2




B. 3




C. 4




D. 5

Câu 776. Dùng chất nào không phân biệt được dung dịch phenol và dung dịch anilin ?
A. Dung dịch brom.




B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl.




D. Cả A, B, C đều có thể phân biệt được 2 chất trên.

Câu 777. Có thể tách anilin ra khỏi hỗn hợp của nó với phenol bằng :
A. dung dịch brom, sau đó lọc.

B. dung dịch NaOH, sau đó chiết.

C. dung dịch HCl, sau đó chiết.

D. B hoặc C.

Câu 778. Tính chất nào của anilin chứng tỏ gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm amino ?
A. Phản ứng với axit clohiđric tạo ra muối.

B. Không làm xanh giấy quỳ tím.

C. Phản ứng với nước brom dễ dàng.

D. Phản ứng với axit nitrơ tạo ra muối điazoni.

Câu 779. Anilin và các amin thơm bậc I tác dụng với axit nào tạo ra muối điazoni ?
A. HCl



B. HONO


C. HONO2



D. H3PO4
Câu 780. Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của anilin :
A. Làm nước hoa.




B. Sản xuất phẩm nhuộm.

C. Sản xuất thuốc chữa bệnh.



D. Sản xuất polime.

Câu 781. Anilin thường được điều chế từ :
A. C6H5NO



B. C6H5NO2


C. C6H5NO3



D. C6H5N2Cl

A. Câu 782. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần ?
B. H2O, NH3, CH3NH2, C6H5NH2
C. C6H5NH2, NH3, C6H5NH2, H2O

D. CH3NH2, CH3NH2, NH3, H2O

E. NH3, H2O, CH3NH2, C6H5NH2
Câu 783. Có thể phân biệt dung dịch amoniac và dung dịch anilin bằng :
A. giấy quỳ tím.





B. dung dịch HCl.

C. dung dịch NaOH.




D. A hoặc B hoặc C.

Câu 784.  Để phân biệt dung dịch metylamin và dung dịch anilin, có thể dùng :

A. giấy quỳ tím.





B. dung dịch NaOH

C. dung dịch HCl.





D. A hoặc B hoặc C.

Câu 785. Chất nào có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3 tạo ra kết tủa AgCl ?

A. Phenyl clorua.





B. Benzyl clorua.

C. Phenylamoni clorua.




D. Metyl clorua.

Câu 786. Ở điều kiện thường, các amino axit :

A. đều là chất khí.





B. đều là chất lỏng.

C. đều là chất rắn.





D. có thể là rắn, lỏng hay khí tuỳ thuộc vào từng amino axit cụ thể.

Câu 787. Chỉ ra nội dung sai :

A. Amino axit là những chất rắn, kết tinh.

B. Amino axit ít tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.

C. Amino axit có vị hơi ngọt.

D. Amino axit có tính chất lưỡng tính.

Câu 788. Nhóm                 

 gọi là :

A. Nhóm cacbonyl.






B. Nhóm amino axit.

C. Nhóm peptit.






D. Nhóm amit.

Câu 789. Các amino axit :

A. dễ bay hơi.





B. khó bay hơi.

C. không bị bay hơi.




D. khó hay dễ bay hơi tuỳ thuộc vào khối lượng phân tử của amino axit.

Câu 790. Cho polipeptit : 

Đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng chất nào ?

A. Glixin.



B. Alanin.



C. Glicocol.



D. Axit aminocaproic.

Câu 791. Trong tất cả các cơ thể động vật, thực vật đều có :

A. lipit.




B. protein.



C. glucozơ.



D. saccarozơ.

Câu 792. Bản chất của các men xúc tác là :

A. Lipit.




B. Gluxit.



C. Protein.

D. Amino axit.

Câu 793. Trong hemoglobin của máu có nguyên tố :

A. đồng.



B. sắt.




C. kẽm.





D. chì.

Câu 794. Protein trong lòng trắng trứng có chứa nguyên tố :

A. lưu huỳnh.

B. silic.

C. sắt.

D. brom.

Câu 795. Khi thuỷ phân protein đến cùng thu được 

A. glucozơ.


B. amino axit.

C. chuỗi polipeptit.

D. amin.

Câu 796. Khi thuỷ phân protein đến cùng, thu được bao nhiêu amino axit khác nhau ?

A. 10

B. 20

C. 22

D. 30

Câu 797. Sự kết tủa protein bằng nhiệt được gọi là :

A. Sự đông đặc.

B. Sự đông tụ.

C. Sự đông kết.

D. Sự đông rắn.

Câu 798. Dung dịch lòng trắng trứng gọi là dung dịch  

A. cazein.

B. anbumin.

C. hemoglobin.

D. insulin.

Câu 799. Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do :

A. sự đông tụ.

B. sự đông rắn.

C. sự đông đặc.

D. sự đông kết.

Câu 800. Hiện tượng xảy ra khi cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng :

A. Xuất hiện màu trắng.

B. Xuất hiện màu vàng.

C. Xuất hiện màu xanh.

D. Xuất hiện màu tím.

Câu 801. Hiện tượng xảy ra khi cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng 
trắng trứng :

A. Xuất hiện màu đỏ.

B. Xuất hiện màu vàng.

C. Xuất hiện màu nâu.

D. Xuất hiện màu tím đặc trưng.

Câu 802. Sản phẩm cuối cùng của sự oxi hoá amino axit trong cơ thể sống là khí cacbonic, nước và 

A. nitơ tự do.

B. amoniac.

C. muối amoni.

D. ure.

Câu 803. Tại các mô và tế bào của cơ thể người, chất nào bị oxi hoá chậm để giải phóng năng lượng cho cơ thể hoạt động ?
A. Lipit.

B. Glucozơ.

C. Amino axit.

D. Cả A, B, C.

Câu 804. Trong cơ thể người, amoniac (sinh ra từ sự oxi hoá chậm amino axit) được chuyển hoá thành :
A. nitơ tự do.

B. muối amoni.

C. ure.

D. amoni nitrat.

Câu 805. Có bao nhiêu đồng phân amino axit có công thức phân tử là C4H9O2N ?
A. 3

B. 4

C. 5

D. 6
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POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Câu 806. Chỉ ra đâu không phải là polime ?

A. Amilozơ.

B. Xenlulozơ.

C. Thuỷ tinh hữu cơ.

D. Lipit.

Câu 807. Cho các polime : cao su buna, amilopectin, xenlulozơ, cao su pren, tơ nilon, teflon. Có bao nhiêu polime thiên nhiên ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 808. Loại chất nào sau đây không phải là polime tổng hợp ?

A. Teflon.



B. Tơ capron.

C. Tơ tằm.

D. Tơ nilon.

Câu 809. Polime có bao nhiêu dạng cấu trúc ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 810. Cho các polime : poli(vinyl clorua), xenlulozơ, amilozơ, amilopectin. 
Có bao nhiêu polime có cấu trúc mạch thẳng ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 811. Polime nào có cấu trúc mạch thẳng ?

A. Xenlulozơ.

B. Amilopectin.

C. Cao su lưu hoá.

D. Cả A, B, C.

Câu 812. Polime nào có cấu trúc dạng phân nhánh ?

A. Xenlulozơ.

B. Amilopectin.

C. Cao su lưu hoá.

D. Cả A, B, C.

Câu 813. Polime nào có cấu trúc mạng không gian ?

A. Cao su thiên nhiên.

B. Cao su buna.

C. Cao su lưu hoá.

D. Cao su pren.
Câu 814. Các polime 
A. không có nhiệt độ nóng chảy xác định và dễ bay hơi.

B. không có nhiệt độ nóng chảy xác định và khó bay hơi.

C. có nhiệt độ nóng chảy xác định và khó bay hơi.

D. có nhiệt độ nóng chảy xác định và dễ bay hơi.

Câu 815. Polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, do :

A. polime có phân tử khối lớn.

B. polime có lực liên kết giữa các phân tử lớn.

C. polime là hỗn hợp nhiều phân tử có phân tử khối khác nhau.

D. cả A, B, C.

Câu 816. Polime nào không tan trong mọi dung môi và bền vững nhất về mặt 
hoá học ?

A. PVC.

B. Cao su lưu hoá.

C. Teflon.

D. Tơ nilon.

Câu 817. Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng ?

A. Polietilen.

B. Cao su tự nhiên.

C. Teflon.

D. Thuỷ tinh hữu cơ.

Câu 818. Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là :

A. Có liên kết kép.

B. Có sự liên hợp các liên kết kép.

C. Có từ hai nhóm chức trở lên.

D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau.

Câu 819. Polime nào được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp ?

A. Cao su lưu hoá.

B. Cao su buna.

C. Tơ nilon.

D. Cả A, B, C.

Câu 820. Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng ?

A. Có hai nhóm chức trở lên.

B. Có hai nhóm chức khác nhau.

C. Có hai nhóm chức giống nhau.

D. Có hai nhóm chức giống nhau hoặc khác nhau.

Câu 821. Polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp :

A. tơ tằm.

B. tơ capron.

C. tơ nilon.

D. cả A, B, C.

Câu 822. Lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của polime :

A. Chất dẻo.

B. Cao su.

C. Tơ tổng hợp.

D. Cả A, B, C.

Câu 823. Những vật liệu có khả năng bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, 
áp suất và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng, được gọi là 

A. polime.
B. chất dẻo.

C. cao su.

D. tơ.

Câu 824. Để tiết kiệm polime, đồng thời để tăng thêm một số đặc tính cho 
chất dẻo, người ta cho vào chất dẻo thành phần 

A. chất hoá dẻo.

B. chất độn.

C. chất phụ gia.

D. polime thiên nhiên.

Câu 825. Để tăng tính chịu nhiệt cho chất dẻo, người ta thêm vào :

A. bột amiăng.

B. bột kim loại.

C. than muội.

D. bột graphit.

Câu 826. Thành phần chính của nhựa bakelit là :

A. Polistiren.

B. Poli(vinyl clorua).

C. Nhựa phenolfomanđehit.

D. Poli(metyl metacrilat).

Câu 827. Nhựa phenolfomanđehit có cấu trúc :

A. mạch thẳng.

B. mạch nhánh.

C. mạch không phân nhánh.

D. mạng không gian.

Câu 828. Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách :

A. đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư, xúc tác bazơ.

B. đun nóng fomanđehit với phenol lấy dư, xúc tác bazơ.

C. đun nóng fomanđehit với phenol lấy dư, xúc tác axit.

D. đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư, xúc tác axit.

Câu 829. Những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh, gọi là 

A. chất dẻo.

B. cao su.

C. tơ.

D. sợi.

Câu 830. Tơ có 2 loại là :

A. Tơ thiên nhiên và tơ tổng hợp.

B. Tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo.

C. Tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.

D. Tơ thiên nhiên và tơ hoá học.

Câu 831. Tơ hoá học là tơ 

A. có sẵn trong thiên nhiên.

B. được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học.

C. được chế biến bằng phương pháp hoá học.

D. được sản xuất từ những polime tổng hợp.

Câu 832. Tơ nhân tạo là loại tơ :

A. có sẵn trong thiên nhiên.

B. được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học.

C. được sản xuất từ những polime tổng hợp.

D. Cả A, B, C.

Câu 833. Đặc điểm cấu tạo của tơ :

A. Gồm những phân tử polime mạch thẳng.

B. Gồm những phân tử polime sắp xếp song song dọc theo một trục chung.

C. Gồm những phân tử polime xoắn lại với nhau.

D. Cả A, B, C.

Câu 834. Tơ nilon là :

A.    (                                                                               )n           


B.   (                                                                                   )n        
        

            C.    (                                                                                )n

D.   (                                                                                )n
Câu 835. Cấu tạo điều hoà là kiểu cấu tạo mà các mắt xích trong mạch polime nối với nhau có trật tự theo kiểu :

A. đầu nối với đuôi.

B. đầu nối với đầu.

C. đuôi nối với đuôi.

D. đầu nối với đầu, đuôi nối với đuôi.

Câu 836. Polime có phản ứng :

A. phân cắt mạch polime.

B. giữ nguyên mạch polime.

C. phát triển mạch polime.

D. cả A, B, C.

Câu 837. Tơ nitron thuộc loại tơ :

A. poliamit.

B. polieste.

C. vinylic.

D. thiên nhiên.

Câu 838. Quá trình lưu hoá cao su : đun nóng ở 1500C hỗn hợp cao su và 

A. Cl2



B. S

C. Na

D. H2
Câu 839. Cao su buna được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp :

A. CH2 = CH – CH  = CH2          có mặt Na

B. CH2 = CH – CH = CH2           có mặt S
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C.  CHCHCCH         cã mÆt Na
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D.  CHCHCCH         cã mÆt S

                             CH

                 

                    | 


Câu 840. Nhóm epoxit là :

A. 

B. 

C.    – CF2 – CF2 –

D.    – S – S – 
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Chương 5

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu 841. Mạng tinh thể của kim loại có :
A. nguyên tử.

B. phân tử.


C. ion dương.

D. ion âm.

Câu 842.  Electron trong mạng tinh thể kim loại được gọi là :
A. Electron hoá trị.

B. Electron tự do.

C. Electron ngoài cùng.

D. Electron độc thân.

Câu 843. Trong mạng tinh thể kim loại :

A. ion dương và electron tự do đứng yên ở nút mạng tinh thể.

B. ion dương và electron tự do cùng chuyển động tự do trong không gian mạng tinh thể.

C. ion dương dao động liên tục ở nút mạng và các electron tự do chuyển động hỗn loạn giữa các ion dương.

D. electron tự do dao động liên lục ở nút mạng và các ion dương chuyển động hỗn loạn giữa các nút mạng.

Câu 844. Ion dương tồn tại trong kim loại khi kim loại ở trạng thái :

A. rắn và lỏng.

B. lỏng và hơi.

C. chỉ ở trạng thái rắn.

D. chỉ ở trạng thái hơi.

Câu 845. Chỉ ra tính chất vật lí chung của kim loại :

A. Cứng.

B. Dẻo.

C. Tỉ khối lớn.

D. Nhiệt độ nóng chảy cao.

Câu 846. Tính chất vật lí nào của kim loại có giá trị rất khác nhau ?

A. Tính cứng.

B. Tính dẻo.

C. Ánh kim.

D. Cả A, B, C.

Câu 847. Những tính chất vật lí chung của kim loại, do :

A. ion dương kim loại gây ra.

B. electron tự do gây ra.

C. mạng tinh thể kim loại gây ra.

D. nguyên tử kim loại gây ra.

Câu 848. Kim loại có tính dẻo nhất là :

A. Ag

B. Cu

C. Fe

D. Au

Câu 849. Khi nhiệt độ tăng thì tính dẫn điện của kim loại :

A. tăng. 

B. giảm.

C. không thay đổi.

D. tăng hay giảm tuỳ từng kim loại.

Câu 850. Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện không giống nhau là do :

A. bán kính ion kim loại khác nhau.

B. điện tích ion kim loại khác nhau.

C. khối lượng nguyên tử kim loại khác nhau.

D. mật độ electron tự do khác nhau.

Câu 851. Kim loại dẫn điện tốt nhất là :

A. Au

B. Cu

C. Al

D. Ag

Câu 852. Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất là :

A. Ag

B. Au

C. Al

D. Cu

Câu 853. Hoàn thành nội dung sau bằng cụm từ nào dưới đây ?

Hầu hết kim loại đều có ánh kim, vì các ... trong kim loại đã phản xạ tốt những tia sáng có bước sóng mà mắt ta có thể nhìn thấy được.

A. ion dương kim loại

B. electron tự do

C. mạng tinh thể kim loại

D. nguyên tử kim loại

Câu 854. Kim loại có tỉ khối nhỏ nhất là :

A. Na

B. Hg

C. Li

D. Be

Câu 855. Dãy nào chỉ gồm các kim loại nhẹ ?

A. Li, Na, K, Mg, Al.

B. Li, Na, Zn, Al, Ca.

C. Li, K, Al, Ba, Cu.

D. Cs, Li, Al, Mg, Hg.

Câu 856. Kim loại có tỉ khối lớn nhất là :

A. Cu

B. Pb

C. Au

D. Os

Câu 857. Dãy nào chỉ gồm các kim loại nặng ?

A. Li, Na, K, Ag, Al.

B. K, Ba, Fe, Cu, Au.

C. Ba, Mg, Fe, Pb, Au.

D. Fe, Zn, Cu, Ag, Au.

Câu 858. Kim loại có độ cứng lớn nhất là :

A. Li

B. Fe

C. Cr

D. Mn

Câu 859. Những tính chất vật lí của kim loại như : tỉ khối, nhiệt độ nóng chảy, tính cứng phụ thuộc chủ yếu vào 

A. bán kính và điện tích ion kim loại.

B. khối lượng nguyên tử kim loại.

C. mật độ electron tự do.

D. cả A, B, C.

Câu 860. Đâu không phải là đặc điểm về cấu tạo nguyên tử kim loại ?

A. Bán kính nguyên tử tương đối nhỏ hơn so với nguyên tử phi kim.

B. Số electron hoá trị thường ít hơn so với nguyên tử phi kim.

C. Lực liên kết với hạt nhân của những electron hoá trị tương đối yếu.

D. Cả A, B, C đều là đặc điểm của cấu tạo nguyên tử kim loại.

Câu 861. Đâu không phải là tính chất hoá học chung của kim loại ?

A. Tác dụng với phi kim.

B. Tác dụng với axit.

C. Tác dụng với bazơ.

D. Tác dụng với dung dịch muối.

Câu 862. Ý nghĩa của dãy điện hoá kim loại :

A. Cho phép cân bằng phản ứng oxi hoá – khử.

B. Cho phép dự đoán được chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử.

C. Cho phép tính số electron trao đổi của một phản ứng oxi hoá – khử.

D. Cho phép dự đoán tính chất oxi hoá – khử của các cặp oxi hoá – khử.

Câu 863. Trong phản ứng :  2Ag+ + Zn  
     2Ag  +  Zn2+
                Chất oxi hoá mạnh nhất là :

A. Ag+
B. Zn

C. Ag

D. Zn2+
Câu 864. Trong phản ứng : Ni + Pb2+ 
 →  Pb + Ni2+
                Chất khử mạnh nhất là :

A. Ni

B. Pb2+
C. Pb

D. Ni2+
Câu 865. Trong phản ứng : Cu + 2Fe3+ 
     Cu2+ + 2Fe2+
               Chất oxi hoá yếu nhất là :

A. Cu

B. Fe3+
C. Cu2+
D. Fe2+
Câu 866. Trong phản ứng : 2Fe3+ + Cu 
    Cu2+ + 2Fe2+
               Chất khử yếu nhất là :

A. Fe3+
B. Cu

C. Cu2+
D. Fe2+
Câu 867. Giữa hai cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra phản ứng theo chiều :

A. chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất sinh ra chất oxi hoá mạnh hơn và chất khử mạnh hơn.

B. chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử yếu nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử mạnh hơn.

C. chất oxi hoá mạnh nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn.

D. chất oxi hoá yếu nhất sẽ oxi hoá chất khử mạnh nhất sinh ra chất oxi hoá mạnh nhất và chất khử yếu hơn.

Câu 868. Cho phản ứng : Ag+  + Fe2+ 
  Ag + Fe3+

                  Fe2+ là :

A. Chất oxi hoá mạnh nhất.

B. Chất khử mạnh nhất.


C. Chất oxi hoá yếu nhất.

D. Chất khử yếu nhất.

Câu 869. Ngâm một lá kẽm (dư) trong 100ml AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc khối lượng lá kẽm tăng bao nhiêu gam ?

A. 1,080

B. 0,755

C. 0,430

D. Không xác định được.

Câu 870. Có dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4. Để loại được tạp chất có thể dùng :

A. bột Cu dư, sau đó lọc.

B. bột Fe dư, sau đó lọc.

C. bột Zn dư, sau đó lọc.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 871. Để tách thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì, người ta khuấy thuỷ ngân này trong dung dịch (dư) của :

A. Hg(NO3)2
B. Zn(NO3)2
C. Sn(NO3)2
D. Pb(NO3)2
Câu 872. Ngâm một lá sắt trong dung dịch đồng (II) sunfat. Hãy tính khối lượng đồng bám trên lá sắt, biết khối lượng lá sắt tăng thêm 1,2 g.

A. 1,2 g

B. 3,5 g

C. 6,4 g

D. 9,6 g

Câu 873. Hợp kim không được cấu tạo bằng loại tinh thể nào ?

A. Tinh thể hỗn hợp.

B. Tinh thể ion.

C. Tinh thể dung dịch rắn.

D. Tinh thể hợp chất hoá học.

Câu 874. Những tinh thể được tạo ra sau khi nung nóng chảy các đơn chất trong hỗn hợp tan vào nhau, gọi là :

A. Tinh thể hỗn hợp.

B. Tinh thể dung dịch rắn.

C. Tinh thể hợp chất hoá học.

D. Cả A, B, C.

Câu 875. Hợp chất hoá học trong hợp kim (có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học) có kiểu liên kết là :

A. Kim loại.

B. Cộng hoá trị.

C. Ion.

D. Cả A, B, C.

Câu 876. Trong loại hợp kim có tinh thể hỗn hợp hoặc dung dịch rắn, kiểu liên kết chủ yếu là :

A. liên kết kim loại.

B. liên kết cộng hoá trị.

C. liên kết ion.

D. liên kết giữa các phân tử.

Câu 877. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào :

A. thành phần của hợp kim.

B. cấu tạo của hợp kim.

C. chế độ nhiệt của quá trình tạo hợp kim.

D. Cả A, B, C.

Câu 878. Hợp kim có những tính chất nào tương tự tính chất của các chất trong hỗn hợp ban đầu ?

A. Tính chất hoá học.

B. Tính chất vật lí.

C. Tính chất cơ học.

D. Cả A, B, C.

Câu 879. Hợp kim có những tính chất nào khác nhiều với tính chất của các chất trong hỗn hợp ban đầu ?

A. Tính chất hoá học.

B. Tính chất vật lí.

C. Tính chất cơ học.

D. Cả A, B, C.

Câu 880. So sánh tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim với các kim loại trong hỗn hợp ban đầu :

A. Cả tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim đều tốt hơn các kim loại 
ban đầu.

B. Cả tính dẫn điện và dẫn nhiệt của hợp kim đều kém hơn các kim loại ban đầu.

C. Tính dẫn điện của hợp kim tốt hơn, còn tính dẫn nhiệt thì kém hơn các kim loại ban đầu.

D. Tính dẫn điện của hợp kim kém hơn, còn tính dẫn nhiệt thì tốt hơn các kim loại ban đầu.

Câu 881. So sánh nhiệt độ nóng chảy của hợp kim và các kim loại trong hỗn hợp ban đầu :

A. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn.

B. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn.

C. Chúng có nhiệt độ nóng chảy bằng nhau.

D. Hợp kim có nhiệt độ nóng chảy nằm trong khoảng nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất của các kim loại ban đầu.

Câu 882. Ứng dụng của hợp kim dựa trên tính chất :

A. hoá học.

B. lí học.

C. cơ học.

D. Cả A, B, C.

Câu 883. Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn. Hợp kim này có cấu tạo bằng tinh thể hợp chất hoá học đồng và kẽm. Xác định công thức hoá học của hợp chất.

A. Cu3Zn2
B. Cu2Zn3
C. CuZn3
D. Cu2Zn

Câu 884. Căn cứ vào đâu mà người ta phân ra 2 loại ăn mòn kim loại : ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá ?

A. Kim loại bị ăn mòn.

B. Môi trường gây ra sự ăn mòn.

C. Cơ chế của sự ăn mòn.

D. Cả B và C.

Câu 885. Đặc điểm của sự ăn mòn hoá học :

A. Không phát sinh dòng điện.

B. Không có các điện cực.

C. Nhiệt độ càng cao thì tốc độ ăn mòn càng nhanh.

D. Cả A, B, C.

Câu 886. Sự phá huỷ kim loại do kim loại phản ứng với hơi nước hoặc chất khí ở nhiệt độ cao, gọi là :

A. sự gỉ kim loại.

B. sự ăn mòn hoá học.

C. sự ăn mòn điện hoá.

D. sự lão hoá của kim loại.

Câu 887. Chỉ ra đâu là sự ăn mòn hoá học :

A. Sự ăn mòn vật bằng gang trong không khí ẩm.

B. Sự ăn mòn phần vỏ tàu biển (bằng thép) chìm trong nước.

C. Sự ăn mòn các chi tiết bằng thép của động cơ đốt trong .

D. Cả A, B, C.

Câu 888. Bản chất của sự ăn mòn kim loại :

A. là phản ứng oxi hoá – khử.

B. là phản ứng hoá hợp.

C. là phản ứng thế.

D. là phản ứng trao đổi.

Câu 889. Trong sự ăn mòn hoá học, các electron của kim loại được :

A. chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng.

B. chuyển gián tiếp sang môi trường tác dụng.

C. chuyển trực tiếp hay gián tiếp sang môi trường tác dụng phụ thuộc vào kim loại bị ăn mòn.

D. chuyển trực tiếp hay gián tiếp sang môi trường tác dụng phụ thuộc vào môi trường tác dụng.

Câu 890. Chỉ ra đâu không phải là sự ăn mòn điện hoá :

A. Sự ăn mòn kim loại xảy ra ở vật bằng sắt để trong không khí ẩm.

B. Sự ăn mòn kim loại xảy ra ở vật bằng gang để trong không khí ẩm.

C. Sự ăn mòn kim loại xảy ra ở vật bằng thép để trong không khí ẩm.

D. Cả A, B, C.

Câu 891. Loại ăn mòn kim loại phổ biến và nghiêm trọng nhất là :

A. Ăn mòn hoá học.

B. Ăn mòn điện hoá.

C. Ăn mòn cơ học.

D. Ăn mòn hoá lí.

Câu 892. Điều kiện cần và đủ để xảy ra sự ăn mòn điện hoá là :

A. Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.

B. Các điện  cực phải tiếp xúc với nhau.

C. Các điện cực phải khác chất nhau.

D. Ăn mòn hoá lí.

Câu 893. Các điện cực trong sự ăn mòn điện hoá có thể là :

A. Cặp kim loại khác nhau.

B. Cặp kim loại – phi kim.

C. Cặp kim loại – hợp chất hoá học.

D. Cả A, B, C.

Câu 894. Trong sự ăn mòn điện hoá, điện cực đóng vai trò cực âm là :

A. Kim loại có tính khử mạnh hơn.

B. Kim loại có tính khử yếu hơn.

C. Kim loại có tính oxi hoá mạnh hơn.

D. Kim loại có tính oxi hoá yếu hơn.

Câu 895. Sự ăn mòn một vật bằng gang hoặc thép trong không khí ẩm ở cực dương xảy ra quá trình.

A. Fe0 [image: image14.wmf]¾¾®

Fe2+  + 2e

B. Fe0 [image: image15.wmf]¾¾®

Fe3+  + 3e

C. 2H2O + O2 + 4e [image: image16.wmf]¾¾®

4OH–
D. 2H+ + 2e [image: image17.wmf]¾¾®

H2
Câu 896. Chất chống ăn mòn có đặc tính 

A. làm thay đổi tính chất vốn có của axit và kim loại.

B. không làm thay đổi tính chất vốn có của axit và kim loại.

C. chỉ làm thay đổi tính chất vốn có của axit : axit không còn phản ứng được với kim loại.

D. chỉ làm cho bề mặt của kim loại trở nên thụ động đối với axit.

Câu 897. Phương pháp điện hoá để bảo vệ kim loại là :

A. Người ta phủ kín lên bề mặt kim loại cần bảo vệ một kim loại có tính khử mạnh hơn.

B. Người ta nối kim loại cần bảo vệ với một tấm kim loại khác có tính khử mạnh hơn.

C. Từ kim loại cần bảo vệ và một kim loại có tính khử mạnh hơn, người ta có thể chế tạo thành hợp kim không gỉ.

D. Cả A, B, C.

Câu 898. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn vào phía ngoài vỏ tàu biển các tấm bằng :

A. Ba

B. Zn

C. Cu

D. Fe

Câu 899. Một vật được chế tạo từ hợp kim Zn – Cu để trong không khí. Hãy cho biết vật sẽ bị ăn mòn theo loại nào ?

A. Ăn mòn hoá học.

B. Ăn mòn vật lí.

C. Ăn mòn điện hoá.

D. Ăn mòn cơ học.

Câu 900. Bản chất của sự ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá có gì giống nhau ?

A. Đều là phản ứng oxi hoá – khử.

B. Đều là sự phá huỷ kim loại.

C. Đều có kết quả là kim loại bị oxi hoá thành ion dương.

D. Đều là sự tác dụng hoá học giữa kim loại với môi trường xung quanh.

Câu 901. Khi điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách cho lá kẽm tác dụng với dung dịch axit, người ta thường cho thêm vài giọt dung dịch 

A. Na2SO4
B. ZnSO4
C. CuSO4
D. Ag2SO4
Câu 902. Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau, khi xảy ra sự ăn mòn điện hoá thì trong cặp nào sắt không bị ăn mòn ?

A. Fe – Zn

B. Fe – Cu

C. Fe – Sn

D. Fe – Pb

Câu 903. Phương pháp để điều chế kim loại là :

A. Phương pháp thuỷ phân. 

B. Phương pháp nhiệt phân.

C. Phương pháp điện phân.

D. Cả A, B, C.

Câu 904. Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?

A.   Zn + CuSO4 [image: image18.wmf]¾¾®

Cu + ZnSO4

B.   H2 + CuO [image: image19.wmf]¾¾®

Cu + H2O

C.   CuCl2 [image: image20.wmf]¾¾®

Cu + Cl2

D.   2CuSO4 + 2H2O [image: image21.wmf]¾¾®

 2Cu + 2H2SO4 + O2

Câu 905. Phương pháp nào được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại có tính khử yếu ?

A. Phương pháp thủy luyện.

B. Phương pháp nhiệt phân.

C. Phương pháp điện phân.

D. Phương pháp nhiệt luyện.

Câu 906. Bằng phương pháp thủy luyện có thể điều chế được kim loại 

A. kali.

B. magie.

C. nhôm.

D. đồng.

Câu 907. Phương pháp thuỷ luyện được áp dụng trong phòng thí nghiệm để điều chế những kim loại 

A. có tính khử mạnh.

B. có tính khử yếu.

C. có tính khử trung bình.

D. có tính khử trung bình hoặc yếu.

Câu 908. Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp : dùng chất khử như CO, C, Al, H2 để khử ion kim loại trong 

A. oxit. 


B. bazơ.

C. muối.

D. hợp kim.

Câu 909. Cho các kim loại : Na, Ca, Al, Fe, Cu, Ag. Bằng phương pháp điện phân có thể điều chế được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại ở trên ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 910. Để điều chế những kim loại có tính khử trung bình và yếu, người ta điện phân dung dịch  của loại hợp chất nào của chúng ?

A. Bazơ.

B. Oxit.

C. Muối.

D. Cả A, B, C.

Câu 911. Bằng phương pháp nào có thể điều chế được những kim loại có độ tinh khiết rất cao (99,999%) ?

A. Thuỷ luyện.

B. Nhiệt luyện.

C. Điện phân.

D. Cả A, B, C.

Câu 912. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag theo phương pháp nhiệt luyện ?

. 
A.   2AgNO3  +  Zn  dung dịch   2Ag  +  Zn(NO3)2
 
B.   2AgNO3 [image: image22.wmf]0

tcao

¾¾¾®

 2Ag  +  2NO2  +  O2
 
C.   4AgNO3  +  2H2O 
[image: image23.wmf]¾¾¾®

®pdd

 4Ag  +  4HNO3  +  O2
 
D.   Cả A, B, C đều sai.

Câu 913. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?
 
A.   2AgNO3  +  Zn  
[image: image24.wmf]¾¾®

dd

 2Ag  +  Zn(NO3)2
 
B.   2AgNO3 [image: image25.wmf]o

t

¾¾®

 2Ag  +  2NO2  +  O2
 
C.   4AgNO3  +  2H2O 
[image: image26.wmf]¾¾¾®

®pdd

 4Ag  +  4HNO3  +  O2
 
D.  Cả A, B, C đều sai.

Câu 914. Thực hiện quá trình điện phân dung dịch CuCl2 với các điện cực bằng đồng. Sau một thời gian thấy : 

A. khối lượng anot tăng, khối lượng catot giảm. 

B. khối lượng catot tăng, khối lượng anot giảm. 

C. khối lượng anot, catot đều tăng. 

D. khối lượng anot, catot đều giảm.

Câu 915. Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử ?
A. K

B. Ca

C. Zn

D. Cả A, B, C
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Chương 6

KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Câu 916. Chỉ ra nội dung sai :
A. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao.

B. Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ.

C. Kim loại kiềm có độ cứng thấp.

D. Kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 917. Trong nhóm kim loại kiềm, từ Li đến Cs có 
A. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần.

B. nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi giảm dần.

C. nhiệt độ nóng chảy tăng dần, nhiệt độ sôi giảm dần.

D. nhiệt độ nóng chảy giảm dần, nhiệt độ sôi tăng dần.

Câu 918. Các kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể 
A. lập phương tâm khối.

B. lập phương tâm diện.

C. lăng trụ lục giác đều.

D. lập phương đơn giản.

Câu 919. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp là do 

A. kim loại kiềm có mạng tinh thể rỗng.

B. nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn.

C. liên kết kim loại trong tinh thể kém bền.

D. nguyên tử kim loại kiềm có ít electron hoá trị (1 electron).

Câu 920.  Kim loại kiềm có độ cứng thấp là do
A. kim loại kiềm có mạng tinh thể rỗng.

B. nguyên tử kim loại kiềm có bán kính lớn.

C. Liên kết kim loại trong tinh thể kém bền.

D. kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp.

Câu 921. Trong nhóm kim loại kiềm, năng lượng ion hoá thứ nhất 
A. tăng dần từ Li đến Cs.

B. giảm dần từ Li đến Cs.

C. tăng dần từ Li đến K, nhưng từ K đến Cs giảm dần.

D. giảm dần từ Li đến K, nhưng từ K đến Cs tăng dần.

Câu 922. Năng lượng nguyên tử hoá là năng lượng cần dùng để 
A. phá vỡ mạng tinh thể.

B. tạo ra nguyên tử kim loại từ ion kim loại.

C. tách electron hoá trị của nguyên tử kim loại.

D. tách nguyên tử kim loại ra khỏi hợp chất.

Câu 923. Năng lượng ion hoá là năng lượng cần thiết để có thể :

A. tách electron hoá trị ra khỏi nguyên tử.

B. tách electron tự do ra khỏi mạng tinh thể.

C. tách ion dương kim loại ra khỏi mạng tinh thể.

D. tách ion dương kim loại ra khỏi hợp chất.

Câu 924. Chỉ ra nội dung đúng :
A. Các kim loại kiềm có năng lượng nguyên tử hoá tương đối nhỏ.

B. Nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hoá thứ nhất tương đối lớn.

C. Nguyên tử kim loại kiềm có bán kính tương đối nhỏ.

D. Liên kết trong kim loại kiềm là liên kết mạnh.

Câu 925. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4, sản phẩm tạo ra có :
A. Cu

B. Cu(OH)2
C. CuO

D. CuS

Câu 926. Khi cho một miếng natri có hình dạng bất kì vào chậu nước có pha thêm vài giọt quỳ tím. Hiện tượng nào không xảy ra trong thí nghiệm này ?
A. Miếng natri trở nên có dạng hình cầu.

B. Dung dịch thu được làm quỳ tím hoá hồng.

C. Trong quá trình phản ứng, miếng natri chạy trên mặt nước.

D. Viên natri bị nóng chảy và nổi trên mặt nước.

Câu 927. Kim loại kiềm nào được dùng trong tế bào quang điện ?
A. Li

B. Na

C. K

D. Cs

Câu 928. Kim loại nào được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân ?
A. Hg

B. Na

C. Cs

D. Li

Câu 929.  Kim loại được dùng làm chất xúc tác cho phản ứng :

   nCH2 = CH – CH = CH2 [image: image27.wmf]¾¾®

   ( CH2 – CH = CH – CH2 ) n    là 

A. Fe

B. Na

C. Ni

D. Pt

Câu 931. Nguyên liệu để điều chế kim loại kiềm là :

A. Muối halogenua của kim loại kiềm.

B. Muối sunfat của kim loại kiềm.

C. Muối nitrat của kim loại kiềm.

D. Muối cacbonat của kim loại kiềm.

Câu 932. Phương pháp quan trọng để điều chế kim loại kiềm là :
A. Điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.

B. Điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiềm giữa hai cực có màng ngăn xốp.

C. Điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiềm giữa hai cực không có màng ngăn xốp.

D. Cả A, B, C.


Câu 933. Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm kín chúng trong 
A. nước.

B. dầu hoả.

C. cồn.

D. amoniac lỏng.

Câu 934. Trong thùng điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na, có : 

A. cực âm và cực dương đều bằng thép.

B. cực âm và cực dương đều bằng than chì.

C. cực âm bằng thép, cực dương bằng than chì.

D. cực âm bằng than chì, cực dương bằng thép.

Câu 935. Phương trình điện phân NaOH nóng chảy là :
A. 4NaOH [image: image28.wmf]¾¾®

 4Na  +  O2  +  2H2O

B. 2 NaOH [image: image29.wmf]¾¾®

 2Na  +  O2  +  H2
C. 2NaOH  [image: image30.wmf]¾¾®

 2Na  +  H2O2
D. 4NaOH [image: image31.wmf]¾¾®

 2Na2O  +  O2  +  2H2
Câu 936. Trong quá trình nào sau đây ion natri bị khử ?
A. Điện phân NaCl nóng chảy.

B. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

D. Cả A, C.

Câu 937. Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của NaOH ?
A. Dùng trong chế biến dầu mỏ.  

B. Dùng trong sản xuất thuỷ tinh.

C. Dùng trong luyện nhôm.

D. Dùng trong sản xuất xà phòng.

Câu 938. Natri hiđroxit được điều chế bằng cách :
A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

C. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

D. Cả B, C.

Câu 939. Điện phân dung dịch NaCl với cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, giữa hai cực có vách ngăn xốp. Ở cực âm xảy ra quá trình

A.   Na+  +  e  [image: image32.wmf]¾¾®

  Na

B.   2H2O  +  2e [image: image33.wmf]¾¾®

  H2  +  2OH–

C.   2Cl– [image: image34.wmf]¾¾®

 Cl2  +  2e

D.  2H2O [image: image35.wmf]¾¾®

 O2  +  4H+  +  4e

Câu 940. Nhận biết hợp chất của natri bằng phương pháp :
A. thử màu ngọn lửa.

B. tạo ra chất kết tủa.

C. tạo ra bọt khí.

D. sự thay đổi màu sắc của các chất.

Câu 941. Cho dây Pt sạch nhúng vào hợp chất của natri (hoặc Na) rồi đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn, ngọn lửa có màu :
A. vàng.

B. xanh.

C. tím.

D. đỏ.

Câu 942. Các kim loại nhóm IIA không có kiểu mạng tinh thể nào ?
A. Lập phương đơn giản.

B. Lập phương tâm diện.

C. Lập phương tâm khối.

D. Lăng trụ lục giác đều.

Câu 943. Chỉ ra nội dung đúng khi nói về tính chất vật lí của kim loại nhóm IIA :
A. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ Be).

B. Chúng là những kim loại mềm hơn kim loại kiềm.

C. Chúng là những kim loại nặng hơn nhôm (trừ Ba).

D. Chúng đều có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu 944. Kim loại nhóm IIA có : Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, độ cứng thấp, khối lượng riêng nhỏ, do :
A. ion kim loại có bán kính tương đối lớn.

B. ion kim loại có điện tích nhỏ.

C. lực liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu.

D. bán kính nguyên tử kim loại nhỏ.

Câu 945. Kim loại sau đây không thuộc kim loại kiềm thổ là :
A. Be

B. Ca

C. Mg

D. K

Câu 946. Kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biến đổi không theo một quy luật như kim loại kiềm, do các kim loại nhóm IIA có :

A. điện tích hạt nhân khác nhau.

B. cấu hình electron khác nhau.

C. bán kính nguyên tử khác nhau.

D. kiểu mạng tinh thể khác nhau.

Câu 947. Ở nhiệt độ thường, kim loại nào không phản ứng được với nước ?
A. Mg

B. Be

C. Ca

D. Sr

Câu 948. Kim loại nào khử nước chậm ở nhiệt độ thường, nhưng phản ứng mạnh với hơi nước ở nhiệt độ cao ?
A. Mg

B. Ca

C. Al

D. K

Câu 949. Kim loại nhóm IIA nào tạo có thể ra những hợp kim cứng, đàn hồi, không bị ăn mòn, dùng để chế tạo máy bay, vỏ tàu biển.
A. Be

B. Mg

C. Ca

D. Sr

Câu 950. Phương pháp điều chế kim loại nhóm IIA là :
A. Phương pháp thuỷ luyện.

B. Phương pháp nhiệt luyện.

C. Phương pháp điện phân.

D. Cả A, B, C.

Câu 951. Liên kết kim loại trong tinh thể kim loại kiềm kém bền vững không phải do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Ion kim loại kiềm có điện tích nhỏ.

B. Tinh thể kim loại kiềm có mật độ electron nhỏ.

C. Ion kim loại kiềm có bán kính lớn.

D. Ion kim loại kiềm có khối lượng nhỏ.

Câu 952. Hợp chất phổ biến nhất và có nhiều ứng dụng của kim loại kiềm thổ là hợp chất của :
A. natri.

B. magie.

C. canxi.

D. bari.

Câu 953. Phản ứng giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động là :
A. CaCO3 
[image: image36.wmf]¬

®

 CaO + CO2
B. Ca(OH)2 + 2CO2 [image: image37.wmf]¾¾®

 Ca(HCO3)2
C. Ca(HCO3)2 
[image: image38.wmf]¬

®

 CaCO3 + CO2 + H2O

D. CaCO3 + CO2 + H2O 
[image: image39.wmf]¬

®

 Ca(HCO3)2
Câu 954. Thạch cao sống là :
 
A.   2CaSO4. H2O


B.   CaSO4.2H2O

 
C.   CaSO4.4H2O

 
D.  CaSO4
Câu 955. Nước cứng tạm thời chứa 
A. ion [image: image40.wmf]3

HCO

-


B. ion Cl–
C. ion [image: image41.wmf]2

4

SO

-


D. cả A, B, C

Câu 956. Nguyên tắc làm mềm nước là làm giảm nồng độ của 
A. ion Ca2+, Mg2+
B. ion [image: image42.wmf]3

HCO

-


C. ion Cl–, [image: image43.wmf]2

4

SO

-


D. cả A, B, C

Câu 957. Phương pháp làm mềm nước cứng tạm thời là :
A. dùng nhiệt độ.

B. dùng Ca(OH)2 vừa đủ.

C. dùng Na2CO3.

D. Cả A, B, C.

Câu 958. X là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, rất dẻo, nóng chảy ở nhiệt độ không cao lắm. X là :
A. Na

B. Ca

C. Al

D. Fe

Câu 959. Độ dẫn điện của nhôm bằng 
A. 1/3 so với độ dẫn điện của đồng.

B. 2/3 so với độ dẫn điện của đồng.

C. 3/3 so với độ dẫn điện của đồng.

D. 4/3 so với độ dẫn điện của đồng.

Câu 960. Trong thương mại, để chuyên chở axit nitric đặc hoặc axit sunfuric đặc, người ta có thể dùng các thùng bằng 
A. thuỷ tinh.

B. thuỷ tinh hữu cơ.

C. nhôm.

D. chì.

Câu 961. Chỉ ra đâu là phản ứng nhiệt nhôm :
A. 4Al  +  3O2 [image: image44.wmf]o

t

¾¾®

 2Al2O3
B. Al  +  4HNO3 [image: image45.wmf]¾¾®

 Al(NO3)3 + NO  +  2H2O

C. 2Al  +  2NaOH  +  2H2O [image: image46.wmf]¾¾®

 2NaAlO2  +  3H2
D. 2Al  +  Fe2O3 [image: image47.wmf]o

t

¾¾®

 2Fe  +  Al2O3
Câu 962. Khi hoà tan một vật bằng nhôm vào dung dịch NaOH, phản ứng đầu tiên xảy ra sẽ là :

A. 2Al + 6H2O [image: image48.wmf]¾¾®

 2Al(OH)3 + 3H2
B. 2Al + 2NaOH + 2H2O [image: image49.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + 3H2
C. Al2O3 + 2NaOH [image: image50.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + H2O

D. Al(OH)3 + NaOH [image: image51.wmf]¾¾®

 NaAlO2 + 2H2O

Câu 963. Muối nào được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, cầm màu trong ngành nhuộm vải, làm trong nước ?
A. AlCl3
B. Al2(SO4)3
C. Al(NO3)3
D. Al(CH3COO)3
Câu 964. Hợp kim quan trọng nhất của nhôm là :

A. Hợp kim almelec.

B. Hợp kim đuyra.

C. Hợp kim silumin.

D. Hợp kim electron.

Câu 965. Trong quá trình sản xuất nhôm bằng cách điện phân Al2O3 nóng chảy, người ta thêm criolit không nhằm mục đích 

A. tiết kiệm năng lượng.

B. tăng tính dẫn điện.

C. tạo ra chất lỏng có tỉ khối nhỏ hơn nhôm lỏng.

D. tạo hợp kim với nhôm lỏng sinh ra.

Câu 966. Sự khử ion Al3+ trong Al2O3 có thể dùng chất khử nào ?
A. C

B. CO

C. H2
D. Cả A, B, C đều không được
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Chương 7

CROM - SẮT - ĐỒNG

Câu 967. Đốt cháy bột sắt trong khí oxi, phương trình phản ứng xảy ra là :
A. 2Fe + O2 [image: image52.wmf]¾¾®

 2FeO

B. 4Fe + 3O2 [image: image53.wmf]¾¾®

 2Fe2O3
C. 3Fe + 2O2  [image: image54.wmf]¾¾®

Fe3O4
D. A hoặc B hoặc C.


Câu 968.  Từ bột Fe điều chế được FeO theo phản ứng

A. 2Fe + O2 [image: image55.wmf]o

t

¾¾®

 2FeO

B. 3Fe + 4H2O [image: image56.wmf]o0

t570C

<

¾¾¾¾¾®

 Fe3O4 + H2(
C. Fe + H2O [image: image57.wmf]o0

t570C

>

¾¾¾¾¾®

 FeO + H2(
D. Cả A, B, C.

Câu 969. Phản ứng nào không xảy ra ?
A. Fe + CuCl2 [image: image58.wmf]¾¾®

 Cu + FeCl2
B.  Fe + 2FeCl3 [image: image59.wmf]¾¾®

 3FeCl2

C.  Cu + 2FeCl3 [image: image60.wmf]¾¾®

 CuCl2 + 2 FeCl2
D.  Fe + Cl2 [image: image61.wmf]¾¾®

 FeCl2
Câu 970. Tinh thể hợp chất hoá học Fe3C được gọi là 
A. hematit.

B. xementit.

C. manhetit.

D. xiđerit.

Câu 971. Nguyên liệu sản xuất thép là :
A. Gang.

B. Quặng hematit.

C. Quặng manhetit.

D. Quặng pirit.

Câu 972. Trong các hợp chất, nguyên tố crom có các số oxi hoá phổ biến là :
A. +1, +2, +3 

B. +2, +3, +6

C. +2, +4, +6

D. +1, +3, +5

Câu 973. Ở nhiệt độ thường, kim loại crom có cấu tạo mạng tinh thể
A. lập phương đơn giản.

B. lập phương tâm diện.

C. lập phương tâm khối.

D. lục phương.

Câu 974. Cho các dung dịch: NaOH, Na2SO3, Na2S, Na3PO4. Có bao nhiêu dung dịch khi tác dụng với dung dịch AlCl3 có tạo ra Al(OH)3 ?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 975. Đơn chất crom có nhiều tính chất hoá học giống với đơn chất nào nhất ?

A. Fe

B. Al

C. Cu

D. Mg

Câu 976. Crom được điều chế bằng phương pháp :
A. điện phân Cr2O3 nóng chảy : 2Cr2O3 
[image: image62.wmf]¾¾¾®

®pnc

 4Cr + 3O2
B. điện phân dung dịch CrCl3 : 2CrCl3 
[image: image63.wmf]¾¾®

®p

 2Cr + 3Cl2
C. nhiệt nhôm : Cr2O3 + 2Al [image: image64.wmf]¾¾®

 2Cr + Al2O3
D. thuỷ luyện : 2CrCl3 + 3Zn [image: image65.wmf]¾¾®

 2Cr + 3ZnCl2 

Câu 977. Phân lớp electron có năng lượng cao nhất của nguyên tử nguyên tố đồng (29Cu) có bao nhiêu electron ?
A. 1

B. 2

C. 9

D. 10

Câu 978. So với nhóm kim loại kiềm 
A. đồng có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.

B. ion đồng có điện tích nhỏ hơn.

C. mạng tinh thể kim loại đồng kém đặc chắc hơn.

D. liên kết trong đơn chất đồng kém bền hơn.

Câu 979. Khi để lâu vật bằng đồng trong không khí ẩm, nó bị bao phủ bởi lớp gỉ (gỉ đồng) màu xanh chứa :
A. CuO.

B. Cu2O.

C. Cu(OH)2.

D. CuCO3. Cu(OH)2.

Câu 980. Đồng bạch là hợp kim :
A. Cu – Zn.

B. Cu – Ni.

C. Cu – Sn.

D. Cu – Au.

Câu 981. Chất rắn, khan nào sau đây được dùng để phát hiện dấu vết của nước trong xăng ?

A. CuO

B. CaO

C. CuSO​4
D. P2O5
Câu 982 : Số oxi hoá của crom là :

A. +2

   B.  +3

C.  +4

              D.  +6

Câu 983 : Phản ứng hoá học nào không xảy ra khi thực hiện quá trình luyện gang trong lò cao ?

A. C   +  O2  (  CO2
B. C  +  2O2 (  2CO

C. 2C  + O2  (  2CO

D. Cả A và C

Câu 984 : Hemoglobin là chất hồng cầu có trong máu của người và hầu hết động vật. Trong hemoglobin có chứa nguyên tố kim loại nào?

A. Đồng

B. Sắt

C. Magie

D. Kẽm

Câu 985: Để có đồng tinh khiết cần phải tinh chế đồng thô bằng cách điện phân dung dịch CuSO4 (có thêm H2SO4) với: 

A. cực âm là những lá đồng tinh khiết, cực dương là những thỏi đồng thô.

B. cực âm là những thỏi đồng thô, cực dương là những lá đồng tinh khiết.

C. cực âm và cực dương đều là những lá đồng tinh khiết.

D. cực âm và cực dương đều là những thỏi đồng thô.

Câu 986 : Nhiều muối crom (III) có cấu tạo và tính chất giống với muối nào?

A. Nhôm (III)

B. Sắt (III)

C. Vàng (III)

D. Không có muối nào

Câu 987 : Cho các kim loại : Fe, Cu, Ni, Co. Kim loại nào không có tính sắt từ ?

A.   Fe


B.  Cu


C.  Ni 


D.  Co

Câu 988 : Nguyên tắc của quá trình tôi thép là :

A. Nung vật bằng thép ở nhiệt độ cao trong một thời gian.

B. Làm lạnh nhanh vật bằng thép ở nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thường.

C. Nung nóng từ từ vật bằng thép lên một nhiệt độ cao nào đó.

D. Nung nóng đỏ vật bằng thép, sau đó gia công bằng cơ học.

Câu 989. Quá trình nung nóng đỏ vật bằng thép, rồi gia công bằng cơ học được gọi là

A. tôi thép.

B. ram thép.

C. rèn thép.

D. luyện thép.

Câu 990. Để m gam phôi bào sắt ra ngoài không khí một thời gian sau thu được 12g hỗn họp A gồm các oxit Fe2O, Fe3O4, FeO và Fe dư. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trong dung dịch HNO3 được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Tính m.

A. 5,60g

B. 10,08g

C. 11,20g

D. 6,72g

Câu 991. Cho các chất: khí Cl2, dung dịch NaOH, bột Al, dung dịch HNO3. Có bao nhiêu chất tác dụng được với ion Fe2+ ?

A.  1 chất
        B.  2 chất

       C.  3 chất

     D.  4 chất

Câu 992. Cho các kim loại Fe, Cu, Zn, Ag. Có bao nhiêu kim loại tác dụng được với ion Fe3+ ?

A.  1


B.  2

       C.  3

     D.  4

Câu 993. Chỉ ra nội dung sai khi nói về gang trắng:

A. Chứa nhiều tinh thể cacbon (dưới dạng than chì).

B. Rất giòn.

C. Dùng để luyện thép.

D. Là hợp kim sắt – cacbon và một số nguyên tố khác.

Câu 994. Chỉ ra nội dung đúng khi nói về gang xám :

A. Chứa nhiều tinh thể  xementit.

B. Cứng và giòn hơn gang trắng.

C. Khi nóng chảy là chất lỏng linh động

D. Khi từ gang lỏng hoá rắn thì giảm thể tích.

Câu 995. Quặng manđehit chứa:

A. Fe2O2
B. Fe2O3.nH2O

C. Fe3O4
D. FeCO3
Câu 996. Cho các nguyên liệu sau: quặng manhetit, than cốc, chất chảy (cát hoặc đá vôi), không khí. Có bao nhiêu nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất gang ?

A. 1


B.  2


C.  3


D.  4

Câu 997. Quá trình sản xuất gang trong lò cao, sắt trong quặng hemantit bị khử theo sơ đồ:

A. Fe2O4  (  Fe2O3  (   FeO  (  Fe

B. Fe2O3  (  Fe3O4  (  FeO  (  Fe

C. Fe3O4  (  FeO  (  Fe2O3  (  Fe

D. Fe2O3  (  FeO  (  Fe3O4  (   Fe

Câu 998. Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra trong quá trình luyện gang trong     lò cao ?

A. CaO  +  CO2  (  CaCO3
B. CaO  +  SiO2  (  CaSiO3
C. CaO  +  P2O5  (  Ca3(PO4)2
D. CaO  +  SO2  ( CaSO3
Câu 999. Quá trình sản xuất gang từ quặng sắt được thực hiện trong 

A. lò cao

B. lò quay

C. lò phun

D. lò điện

Câu 1000. Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt nguyên chất bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8%. Oxit sắt đã dùng là :

A. Fe2O                                              B. FeO

B. Fe2O3                                                               D. Fe3O4
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